
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

         Thứ
H động T. gian Thứ 2 Thứ 3

Cô đón trẻ ở cổng trường, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, hướng dẫnĐón trẻ Cô trò chuyện về một con vật sống dưới nước mà con biết?DTV: Con cá
Nội dung * Mục đích yêu cầu
Hô hấp: Thổi bóng bay Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ  
Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp
lên cao bài hát cá vàng bơi
Bụng: Đứng quay người sang 2 * Chuẩn bị: 
bên Vòng TD, trang phục gọn gàng

Thể dục 
sáng

80 - 90 
phút

Chân: Đứng khuỵ gối
THỂ DỤC TẠO HÌNH

Bước lên xuống bục cao 30cm Xé dán đàn cá ( M )
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

Hoạt động 
học

20 - 30 
phút

QSCMĐ: QS con cá vàng , con cá rô ph
TCVĐ: Cò bắt ếch , trời nắng trời mưa, cáo và thỏ, chi chi chành chành, mèo 
CTYT: Chơi xếp hột hạt, lá cây , rơm….. thành các con vật sông dưới nước

Chơi ngoài 
trời

30 - 40 
phút

* Nội dung * Mục tiêu
Góc PV: Gia đình , bán hàng , nấu Trẻ biết nhập vai chơi,  gia đình
ăn , bán hàng, nấu ăn  
Góc XD: Xây ao cá Trẻ biết xây các khối gỗ, gạch,

Nút ghép để xây ao cá
Góc NT: Vẽ , nặn các con vật Trẻ biết  vẽ, nặn một số con vật 
sống dưới nước sống dưới nước
Góc Thư viện: xem tranh ảnh lô tô  Trẻ xem tranh ảnh lô tô cắt dán làm 
sách về1số con vật sông dưới nước sách về 1 sô con vật sông dưới nước  
Góc HT: Hoàn thành vở toán Trẻ biết tô màu kích thước to nhỏ, tô

Chơi hoạt 
động ở các 

góc
40 – 50 

phút

Màu tranh trong vở toán.
Cô cho trẻ vệ sinh chuẩn bị và chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, giới thiệu Ăn trưa 60 - 70 

phút Động viên trẻ ăn hết xuất, giáo dục trẻ hành vi tốt trong ăn uống: Mời
Cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ kê xốp, lấy gối, đi vệ sinh, cho trẻ vào ngủ, cô 

Ngủ trưa 140 - 
150 phút

Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, cho trẻ ăn phụ, giới thiệu cho trẻ biết trẻĂn phụ 20 - 30 
phút

TCTV: Con cá vàng, con ốc LQKTM: Thơ : Rong và cá 
Câu : + Con cá vàng nuôi để làm Chơi theo ý thích
  cảnh,  Con ốc có vỏ xoắn màu Nêu gương bình cờ
          đen
Chơi theo ý thích

Chơi hoạt 
đông theo 

ý thích
70 - 80 

phút

Nêu gương bình cờ
Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, xem tranh ảnh, video về một số con vật Trả trẻ 60 - 70 

phút
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
, con ốc, … Cô cho trẻ về nhóm chơi mà trẻ thích. Điểm danh.
* Khởi động: 
Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc -
ngang giãn đều
* Trọng động:
Tập các động tác theo bài hát cá vàng bơi
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và nhẹ nhàng đi vào lớp
* Nhảy dân vũ: Nối vòng tay lớn

VĂN HỌC KPKH ÂM NHẠC
Thơ: Rong và cá Trò chuyện về một số động vật NDTT:VĐMH: Cá vàng bơi

sông dưới nước NDKH:NH: Cái bống 
TCÂN: Nhảy theo vũ điệu

Và chim sẻ, con thỏ, mèo đuổi chuột
Đu quay, cầu trượt đồ chơi ngoài trời, chơi thả bóng

* Chuẩn bị * Tổ chức hoạt động
Bộ đồ nấu ăn, Bác sĩ thú y, bán Trẻ tự thảo luận với nhau về các góc chơi, cho trẻ cài thẻ vào 
Hàng con vật sông dưới nước góc chơi trẻ thích và về nhóm biết phân công nhau để thực 
Khối gỗ, nút nhựa, gạch, con  hiện nhiệm vụ của minh, trẻ biêt  phối hợp vơi nhau.
Vật sông dưới nước, cây…. Cô gợi ý các góc chơi, cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ, động 
Giấy a4, bàn ghế , bút mầu…  Viên trẻ thể hiện vai chơi.
Bút mầu , tranh con vật Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt
Tranh con vật sông dưới nước Yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi,
Kéo , keo dán, bàn ghế Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định
Vở toán

Các món ăn có giá trị dinh dưỡng, cách chế biến 
cô, mời bạn, không kén chọn thức ăn, không nô đùa khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…
mở đĩa hát ru, đọc thơ, kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ….

Hôm nay trẻ ăn gì?  động viên trẻ ăn

 TCM: Bịt mắt bắt dê ÔKTC: Thơ: Rong và cá Đọc đồng dao “con vỏi, con voi”
Chơi theo ý thích Chơi theo ý thích Chơi theo ý thích
Nêu gương bình cờ Nêu gương bình cờ Bình cờ phát thiếu bé ngoan

 sống dưới nước. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, Vệ sinh cá nhân.  Trả trẻ
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